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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A3 11A8 7927223438 Vũ Thuỳ Anh 24/08/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

2 10A4 11A8 7969714977 Ngô Hoàng Phương Anh 14/11/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

3 10A4 11A8 7925271184 Phạm Trần Lan Anh 25/09/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

4 10A4 11A8 7969714979 Đồng Thị Kiều Diễm 31/07/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

5 10A4 11A8 7969714980 Nguyễn Thị Thùy Dung 05/04/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

6 10A3 11A8 7926589340 Lưu Hoàng Duy 03/10/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

7 10A3 11A8 7903955563 Nguyễn Hoàng Duy 02/09/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

8 10A3 11A8 7969714964 Lê Thành Đạt 26/10/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

9 10A3 11A8 7928718761 Đặng Ngọc Hà 08/05/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

10 10A3 11A8 7927223396 Nguyễn Ngọc Hải 28/04/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

11 10A3 11A8 7921609828 Lê Hoàng Thuý Hằng 02/08/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

12 10A4 11A8 7969714983 Phạm Thị Thúy Hằng 05/04/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

13 10A3 11A8 7943918988 Lê Thị Thu Hoài 01/07/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

14 10A3 11A8 7927223297 Trần Ngọc Huy 18/08/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

15 10A4 11A8 7969714985 Trương Gia Huy 11/11/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

16 10A4 11A8 7941110796 Nguyễn Phú Hưng 05/12/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

17 10A4 11A8 7969714988 Nguyễn Trần Anh Kiệt 02/05/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

18 10A3 11A8 7969714808 Lê Vĩnh Khang 25/10/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

19 10A3 11A8 7970053110 Nguyễn Anh Khoa 05/10/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

20 10A3 11A8 7927595784 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 25/05/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

21 10A4 11A8 9654161971 Lê Thảo Khuyên 18/03/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

22 10A3 11A8 7969714967 Phạm Nguyễn Ngọc Thùy Linh 06/03/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

23 10A3 11A8 7927595787 Huỳnh Hồng Lợi 30/09/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

24 10A4 11A8 7969714992 Nguyễn Huỳnh Thảo Ly 18/05/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

25 10A4 11A8 7927263490 Nguyễn Nguyễn 02/05/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

26 10A3 11A8 7928718733 Lê Thị Minh Nguyệt 22/04/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

27 10A4 11A8 7969714995 Phạm Thành Nhân 01/04/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

28 10A4 11A8 3442653280 Nguyễn Yến Nhi 10/08/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

29 10A4 11A8 7969714999 Phạm Thành Phú 09/01/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

30 10A4 11A8 7969715000 Phạm Hoàng Phúc 23/04/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

31 11A5 11A8 Nguyễn Minh Phúc 01/10/2006 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

32 10A3 11A8 7926618423 Trần Thanh Phương 07/12/2006 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

33 10A4 11A8 7969715001 Nguyễn Đình Anh Phương 07/02/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

34 10A3 11A8 7926618415 Nguyễn Văn Quý 20/06/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

35 10A4 11A8 7969715002 Thái Nguyễn Phước Sang 31/12/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

36 10A4 11A8 7941110826 Võ Trần Minh Tâm 09/01/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

37 10A3 11A8 7928718557 Nguyễn Trần Minh Tân 28/05/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

38 10A3 11A8 7921608399 Mai Tố Tố 02/09/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

39 10A4 11A8 7969715004 Trịnh Hoàng Anh Tuấn 15/03/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

40 10A4 11A8 7969715005 Trần Thiên Tường 13/09/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

41 10A4 11A8 7926618101 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 23/01/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

42 10A3 11A8 7926618396 Nguyễn Thái Thùy Trang 10/09/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

43 10A3 11A8 7969714971 Huỳnh Ngọc Trâm 14/12/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

44 10A3 11A8 7926620394 Nhâm Thành Trung 03/01/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

45 10A3 11A8 7969714972 Nguyễn Quốc Việt 25/09/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin
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46 10A4 11A8 7925272600 Nguyễn Ngọc Phương Vy 24/11/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

47 10A11 11A8 7957602953 Phạm Thị Như Ý 12/06/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin

48 10A3 11A8 7969714974 Nguyễn Thị Cẩm Yến 07/12/2007 Địa, GDKTPL,Lí, Tin


